
Kính gửi : 

- Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, Đại diện An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh;

- Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, Đại diện Hòn Chông, Phú Quốc;

- Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV;

- Đại diện Thường Phước - Vĩnh Xương, Sa Đéc, Vĩnh Long;

- Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Đại diện Mỹ Tho.

I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P19(ĐÔNG) - BÌNH PHU DAT 15 VN 79.8 5 1863 ĐA - PTMK 05H00 PVTRAS ETA 13H00 - 16/09

2 P23(LONG) KHANH LINH 666 VN 79.9 6.2 2146 ĐA - CC 05H00 KHANH LINH ETA 16H00 - 16/09

3 P20(LINH) SON TRA 126 VN 99 6.2 4332 ĐA - XMCTHG 03H00 VIET TIN ETA 00H00 - 17/09

4 P34(ĐẠT) OCEAN BRIGHT VN 105.6 4.1 4271 ĐA - MTHOI 08H00 SLINES ETA 08H00 - 17/09

5 P29(NHÂN) AQUA MEKONG VN 62 2 1600 VX - SD 07H00 MYTHO

6 P32(TÍN) INDOCHINE II CAMBODIA 52 1.3 1507 VX - SD 07H00 MEKONG

7 P35(QUỐC) MEKONG JEWEL VN 79.9 2 2494 VX - SD 08H00 VIET HUNG

8 P36(NGUYÊN) THE JAHAN VN 70 1.7 1710 VX - SD 15H00 D D S

9 P27(HẢI B) VICTORIA MEKONG VN 76 2 1998 CT - VX 15H00 VICTORIA

10 P31(PHƯƠNG) EMERALD HARMONY CAMBODIA 73 1.7 1767 VX - SD 16H00 SG CRUISE

11 P30(VIỆT) - P33(KHOA) ERA BERDIKARI INDONESIA 54 5.85 1530 B0 - KN AN THỚI 15H00 DOLPHIN PQ

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P21(DÂN) - THI BMC ALPHA PANAMA 111 5 5702 MTHOI - ĐA 06H00 GIA KHANG

2 P18(BẢO) HAI NAM 36 VN 89 5.8 2487 TN - ĐA 06H00 SONG HAU

3 P5(HẢI A) - BẢO LONG PHU 18 VN 102.2 4.7 3321 SGPT - ĐA 14H00 NAM NGUYEN

2 P30(VIỆT) - P33(KHOA) ERA BERDIKARI INDONESIA 54 5.85 1530 KN AN THƠI - B0 18H00 DOLPHIN PQ

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P27(HẢI B) VIET THUAN 09 VN 79.9 3 3260 NDSH1 - KN CC2 06H00 VIET TIN

2 P27(HẢI B) VIET THUAN 10 VN 79.9 6.4 3260 KN CC2 - NDSH1 07H00 VIET TIN

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG

Ngày 17 tháng 9 năm 2025

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH HOA TIÊU V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Ghi chú

Cần Thơ, ngày 16 tháng 9 năm 2025

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ


